ĐỀ 6
Phần I  
Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi : 

“Trong những hành trang ấy, có lẽ sự chuẩn bị bản thân con người là quan trọng nhất. Từ cổ chí kim, bao giờ con người cũng là động lực phát triển của lịch sử. Trong thế kỉ tới mà ai ai cũng thừa nhận rằng nền kinh tế tri thức sẽ phát triển mạnh mẽ thì vai trò con người lại càng nổi trội.”                                                                                      

( Ngữ Văn 9, tập II, NXB GD)

Câu 1. Đoạn trích trên trích trong văn bản nào? Đoạn trích thể hiện thái độ của tác giả về vấn đề gì ?

Câu 2. Chỉ ra phép lập luận luận trong  đoạn văn trên và cho biết hiệu quả của nghệ thuật lập luận đó trong việc thể hiện vấn đề được nói đến?

Câu 3. Viết một đoạn văn (khoảng 1/2 trang giấy thi) trình bày một vài nét nhận thức của bản thân trong giai đoạn hội nhập quốc tế hiện nay. (Trong đọan văn có sử dụng thành phần biệt lập, chỉ rõ thành phần biệt lập được sử dụng)

 Phần II  
Đọc kĩ đoạn trích sau và thực hiện yêu cầu ở dưới

 “…Hồi chưa vào nghề, những đêm bầu trời đen kịt, nhìn kĩ mới thấy một ngôi sao xa, cháu cũng nghĩ ngay ngôi sao kia lẻ loi một mình. Bây giờ làm nghề này cháu không nghĩ như vậy nữa. Vả, khi ta việc, ta với công việc là đôi, sao gọi là một mình được? Huống chi việc của cháu gắn liền với việc của bao anh em, đồng chí dưới kia. Công việc của cháu gian khổ thế đấy, chứ cất nó đi, cháu buồn đến chết mất. Còn người thì ai mà chả “thèm” hở bác? Mình sinh ra là gì, mình đẻ ở đâu, mình vì ai mà làm việc? Đấy, cháu tự nói với cháu thế đấy. Bác lái xe đi, về Lai Châu cứ đến đây dừng lại một lát. Không vào giờ “ốp” là cháu chạy xuống chơi, lâu thành lệ. Cháu bỗng dưng tự hỏi: Cái nhớ xe, nhớ người ấy thật ra là cái gì vậy? Nếu là nỗi nhớ phồn hoa đô hội thì xoàng. Cháu ở liền trong trạm hằng tháng. Bác lái xe bao lần dừng, bóp còi toe toe, mặc, cháu gan lì nhất định không xuống. Ấy thế là một hôm, bác lái phải thân hành lên trạm cháu. Cháu nói: “Đấy, bác cũng chẳng “thèm” người là gì?”
(Ngữ văn 9, tập I, NXB GD)

Câu 1: Nêu vài nét về tác giả của đoạn trích trên?

Câu 2: Chỉ ra một vài nét nghệ thuật trong đoạn trích trên? Nêu giá trị biểu đạt của nét nghệ thuật đó?

Câu 3: Theo đoạn văn bản trên, hãy viết một đoạn văn trình bày suy nghĩ của em về trách nhiệm của thế hệ trẻ với công cuộc bảo vệ và xây dựng, phát triển đất nước ?
ĐỀ 7

Phần I.  
Đọc đoạn văn bản và trả lời các câu hỏi sau:

… “Mỗi một người đều có vai trò trong cuộc đời này và đều đáng được ghi nhận. Đó là lí do để chúng ta không vì thèm khát vị thế cao sang này mà rẻ rúng công việc bình thường khác. Cha mẹ ta, phần đông, đều làm công việc rất đỗi bình thường. Và đó là một thực tế mà chúng ta cần nhìn thấy. Để trân trọng. Không phải để mặc cảm. Để bình thản tiến bước. Không phải để tự ti. Nếu tất cả đều là doanh nhân thành đạt thì ai sẽ quét rác trên những đường phố? Nếu tất cả đều là bác sĩ nổi tiếng thì ai sẽ là người dọn vệ sinh bệnh viện? Nếu tất cả đều là nhà khoa học thì ai sẽ là người tưới nước những luống rau? Nếu tất cả đều là kĩ sư phần mềm thì ai sẽ gắn những con chip vào máy tính? Phần đông chúng ta cũng sẽ là người bình thường. Nhưng điều đó không thể ngăn cản chúng ta vươn lên từng ngày.”…
(Phạm Lữ Ân, Nếu biết trăm năm là hữu hạn, NXB Hội Nhà văn năm 2012)

Câu 1 . Xác định câu chủ đề của đoạn văn? 

Câu 2 .  Xét về cấu tạo ngữ pháp, các câu: “Để trân trọng. Không phải để mặc cảm. Để bình thản tiến bước. Không phải để tự ti.” thuộc loại câu nào? 

Câu 3 .  Sử dụng cấu trúc “Nếu …thì” trong những câu văn “Nếu tất cả đều là doanh nhân thành đạt thì ai sẽ quét rác trên những đường phố? Nếu tất cả đều là bác sĩ nổi tiếng thì ai sẽ là người dọn vệ sinh bệnh viện? Nếu tất cả đều là nhà khoa học thì ai sẽ là người tưới nước những luống rau? Nếu tất cả đều là kĩ sư phần mềm thì ai sẽ gắn những con chip vào máy tính?” có tác dụng gì?

Câu 4 . Bằng một đoạn văn, em hãy trình bày suy nghĩ của mình về quan niệm sống “vươn lên từng ngày”.

Phần II

Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi: ( 2 điểm)

"...Bác Thứ chưa nghe thủng câu hỏi ra sao, ông lão đã lật đật bỏ lên nhà trên: 
- Tây nó đốt nhà tôi rồi ông chủ ạ. Đốt nhẵn, ông chủ tịch làng em vừa lên cải chính..... Cải chính cái tên làng chợ Dầu chúng em Việt gian ấy mà. Ra láo! Láo hết, chẳng có gì sất. Toàn là sai mục đích cả.” 
Câu 1 . Ông Hai nói: "Làng chợ Dầu chúng em Việt gian" là dùng cách nói nào? 
Câu 2 . Trong câu nói ông Hai đã dùng sai một từ, đó là từ nào? Lẽ ra phải nói thế nào mới đúng?

Câu 3 . Viết đoạn văn diễn dịch ngắn về tâm trạng của ông Hai khi nghe tin làng chợ Dầu theo giặc được cải chính (Trong đó có sử dụng từ tình thái và từ phủ định )
ĐỀ 8

Phần I  

Đọc kĩ đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi:

                     “Chân phải bước tới cha 

                     Chân trái bước tới mẹ 

                     Một bước chạm tiếng nói

                     Hai bước tới tiếng cười”

Câu 1 . Em hãy chép chính xác 7 câu thơ tiếp 

Câu 2 . Nêu hoàn cảnh sáng tác của bài thơ?

Câu 3 . Trong khổ thơ tác giả đã sử dụng rất hiệu quả một biện pháp tu từ.Em hãy chỉ ra phép tu từ đó và phân tích hiệu quả của biện pháp tu từ ấy? 

Câu 4 . Trong Chương trình Ngữ Văn 9 ,em hãy nêu tên một tác phẩm có cùng đề tài viết về tình cảm cha con sâu nặng?Nêu rõ tên tác giả? 

Câu 5 .Viết đoạn văn kiểu T-P-H khoảng 12 câu trình  bày cảm nhận của em về những cội nguồn sinh thành và nuôi dưỡng con của tác giả .Trong đoạn văn có sử dụng 1 câu cảm thán,1 thành phần phụ chú.Gạch chân và chú thích rõ.

Phần II

Học vấn không chỉ là chuyện đọc sách, nhưng đọc sách vẫn là một con đường quan trọng của học vấn. Bởi vì học vấn không chỉ là việc cá nhân, mà là việc của toàn nhân loại. Mỗi loại học vấn đến giai đoạn hôm nay đều là thành quả của toàn nhân loại nhờ biết phân công, cố gắng tích lũy ngày đêm mà có. Các thành quả đó sở dĩ không bị vùi lấp đi, đều là do sách vở ghi chép mà lưu truyền lại. Sách là kho tàng quí báu cất giữ di sản tinh thần nhân loại, cũng có thể nói đó là những cột mốc trên con đường tiến hóa học thuật của nhân loại.

    ( Trích Bàn về đọc sách,  Chu Quang Tiềm, Ngữ văn 9, tập 2, NXBGD- 2015)                                    

Câu 1.  Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích.  
Câu 2. Chỉ ra từ ngữ thực hiện phép nối được sử dụng trong đoạn trích. 
Câu 3. Vì sao nói “Sách là những cột mốc trên con đường tiến hóa học thuật của nhân loại”?  
Câu 4. Từ nội dung đoạn văn đã trích, hãy viết đoạn văn nghị luận nêu suy nghĩ của em về tầm quan trọng của sách trong đời sống con người.

ĐỀ 9

Phần I

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:

                                                  MIẾNG BÁNH MÌ CHÁY

Khi tôi lên 8 hay 9 tuổi gì đó, tôi nhớ thỉnh thoảng mẹ tôi vẫn nướng bánh mì cháy khét. Một tối nọ, mẹ tôi về nhà sau một ngày làm việc dài và bà làm bữa tối cho cha con tôi. Bà dọn ra bàn vài lát bánh mì nướng cháy, không phải cháy xém bình thường mà cháy đen như than. Tôi ngồi nhìn những lát bánh mì và đợi xem có ai nhận ra điều bất thường của chúng và lên tiếng hay không.

Nhưng cha tôi chỉ ăn miếng bánh của ông và hỏi tôi về bài tập cũng như những việc ở trường học như mọi hôm. Tôi không còn nhớ tôi đã nói gì với ông hôm đó, nhưng tôi nhớ đã nghe mẹ tôi xin lỗi ông vì đã làm cháy bánh mì. Và tôi không bao giờ quên được những gì cha tôi nói với mẹ tôi: “Em à, anh thích bánh mì cháy mà.” Đêm đó, tôi đến bên chúc cha tôi ngủ ngon và hỏi có phải thực sự ông thích bánh mì cháy. Cha tôi khoác tay qua vai tôi và nói: “Mẹ con đã làm việc rất vất vả cả ngày và mẹ rất mệt. Một lát bánh mì cháy chẳng thể làm hại ai con ạ, nhưng con biết điều gì thực sự gây tổn thương cho người khác không? Những lời chê bai trách móc cay nghiệt đấy.” Rồi ông nói tiếp: “Con biết đó, cuộc đời đầy rẫy những thứ không hoàn hảo và những con người không toàn vẹn. Cha cũng khá tệ trong rất nhiều việc, chẳng hạn như cha chẳng thể nhớ được sinh nhật hay ngày kỷ niệm như một số người khác. Điều mà cha học được qua nhiều năm tháng, đó là học cách chấp nhận sai sót của người khác và chọn cách ủng hộ những khác biệt của họ. Đó là chìa khoá quan trọng nhất để tạo nên một mối quan hệ lành mạnh, trưởng thành và bền vững con ạ. Cuộc đời rất ngắn ngủ để thức dậy với những hối tiếc và khó chịu. Hãy yêu quý những người cư xử tốt với con, và hãy cảm thông với những người chưa làm được điều đó.”

Câu 1.Cho biết ý nghĩa của câu nói: “Điều mà cha học được qua nhiều năm tháng, đó là học cách chấp nhận sai sót của người khác và chọn cách ủng hộ những khác biệt của họ”

Câu 2. Từ đoạn trích trên kết hợp với những hiểu biết xã hội em hãy viết đoạn văn khoảng (2/3)trang giấy trình bày suy nghĩ của em về quan niệm:”Sống trên đời phải biết cảm thông và chia sẻ”

Phần II

Cảm nhận 2 khổ thơ cuối bài thơ “Sang thu”. Trong đoạn văn có sử dụng 1 câu ghép và lời dẫn trực tiếp. Chú thích rõ.
